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Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2017 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA CHƢƠNG TRÌNH LIÊN HOAN PHIM ĐỨC LẦN 8 

* Thời gian: 20h00 (07/9/2017)            * Địa điểm: Trung tâm chiếu phim Quốc gia 

 

 Thực hiện sự phân công của Hội Sinh viên thành phố Hà Nội về việc cử hội viên tham dự chương trình Liên 

hoan phim Đức tại Trung tâm chiếu phim Quốc gia vào 20h00 ngày 07/9/2017, Văn phòng Hội Sinh viên Học viện 

đã giao nhiệm vụ cho 04 Chi hội Khóa 17 (A1, A2, A3, A10) chọn cử hội viên tham dự chương trình. Thực hiện 

công tác quản lý và đánh giá Chi hội, Văn phòng Hội Sinh viên Học viện thông báo tình hình tham dự chương trình 

của 04 đơn vị như sau:  

STT Chi hội Danh sách đăng ký Danh sách tham dự thực tế Đạt tỷ lệ Đánh giá 

1 KH17A1 

1. Lương Thị Hà Trang 

2. Hà Thị Hiền 

3. Đoàn Duy An 

4. Nguyễn Hoàng Duy 

5. Trương Thị Lìn 

6. Triệu Phương Thảo 

7. Hà Thị Quỳnh 

8. Chu Thị Thanh Tuyền 

9. Nguyễn Thị Ngọc 

10. Trịnh Quốc Mạnh 

11. Lang Văn Tý 

12. Hoàng Thị Thu Vân 

13. Hồ Văn Tới 

14. Lê Văn Đạo 

1. Lương Thị Hà Trang 

2. Hà Thị Hiền 

3. Đoàn Duy An 

4. Nguyễn Hoàng Duy 

5. Trương Thị Lìn 

6. Triệu Phương Thảo 

7. Hà Thị Quỳnh 

8. Chu Thị Thanh Tuyền 

9. Trịnh Quốc Mạnh 

10. Lang Văn Tý 

11. Hoàng Thị Thu Vân 

12. Hồ Văn Tới 

13. Lê Văn Đạo 

13/14 

(92.86%) 

Hoàn thành 

nhiệm vụ ở mức 

độ tƣơng đối 

2 KH17A2 

1. Nguyễn Thị Bích 

2. Mai Thị Nga 

3. Vi Thị Nhượng 

4. Cao Trà My 

5. Bùi Thị Mận 

1. Nguyễn Thị Bích 

2. Mai Thị Nga 

3. Vi Thị Nhượng 

4. Cao Trà My 

5. Bùi Thị Mận 

13/13 

(100%) 

Hoàn thành  

nhiệm vụ 



6. Đỗ Thị Quỳnh Trang 

7. Phí Trang Linh 

8. Mai Thị Hằng 

9. Trịnh Phương Thảo 

10. Vũ Minh Phương 

11. Phạm Hoàng Yến 

12. Bùi Thị Thảo Mi 

13. Nguyễn Thị Thanh Tuyền 

6. Đỗ Thị Quỳnh Trang 

7. Phí Trang Linh 

8. Mai Thị Hằng 

9. Trịnh Phương Thảo 

10. Vũ Minh Phương 

11. Phạm Hoàng Yến 

12. Bùi Thị Thảo Mi 

13. Nguyễn Thị Thanh Tuyền 

3 KH17A3 

1. Trần Thị Thu Hằng 

2. Vũ Thị Thúy Hà 

3. Hoàng Thị Hạnh 

4. Nguyễn Thị Hằng 

5. Hoàng Thị Hậu 

6. Nông Thị Thu Hiền 

7. Bùi Phương Hoa 

8. Lê Văn Hoàng 

9. Phùng Thu Hòa 

10. Lê Thị Huế 

11. Đinh Thanh Huyền 

12. Đỗ Thị hương 

13. Trần Thị Hương 

14. Bế Thị Hường 

15. Lê Thị Hường 

16. Khen Keo 

17. Hoàng Thị Lanh 

18. Hoàng Thị Khánh Linh 

19. Nguyễn Nhật Linh 

20. Nguyễn Thị Diệu Linh 

21. Tống Khánh Linh 

1. Trần Thị Thu Hằng 

2. Hoàng Thị Hậu 

3. Nông Thị Thu Hiền 

4. Lê Văn Hoàng 

5. Phùng Thu Hòa 

6. Lê Thị Huế 

7. Đỗ Thị hương 

8. Trần Thị Hương 

9. Lê Thị Hường 

10. Hoàng Thị Lanh 

11. Nguyễn Nhật Linh 

12. Tống Khánh Linh 

12/21 

(57.14%) 

Chƣa hoàn thành 

nhiệm vụ 

4 KH17A10 

1. Lầu Bá Nênh 

2. Ngô Thị Thúy Nga 

3. Nguyễn Thị Nga 

4. Trần Thị Nghệ 

5. Nguyễn Văn Nguyên 

6. Bàn Tôn Nhiết 

1. Trần Thị Nghệ 

2. Đào Thị Quý 

3. Phạm Thị Quỳnh 

4. Ngôn Thị Diệp 

5. Nhâm Thị Thuyên 

05/25 

(20.00%) 

Không hoàn 

thành nhiệm vụ 



7. Nguyễn Hồng Nhung 

8. Vừ Bá Ông 

9. Nguyễn Hà Phương 

10. Đào Thị Quý 

11. Phạm Thị Quỳnh 

12. Nguyễn Thị Tăng 

13. Phạm Thị Phương Thảo 

14. Ngôn Thị Thiệp 

15. Bùi Thanh Thịnh 

16. Trương Thị Hoài Thu 

17. Nhâm Thị Thuyên 

18. Nguyễn Thị Thúy 

19. Lê Thị Trang 

20. Nông Thị Kiều Trang 

21. Trương Thùy Trang 

22. Võ Thị Hương Trà 

23. Phan Thị Trinh 

24. Nguyễn Đức Trung 

25. Đào Duy Tú 

Tổng cộng 73 43 
43/73 

(58/90%) 
 

 

Cán bộ phụ trách quản lý và điểm danh: Ngô Thị Bình Duyên (KH16QLNN2) + Trần Nguyên Quân (KH17A4) 


